
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 9, Tòa nhà Mitec, số 1 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TOÀN DIỆN ISKILL

0109988490

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

3. Giáo dục nhà trẻ
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện 
đó trong suốt quá trình hoạt động)

8511

4. Giáo dục mẫu giáo
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện 
đó trong suốt quá trình hoạt động)

8512

5. Đào tạo sơ cấp
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện 
đó trong suốt quá trình hoạt động)

8531

6. Đào tạo trung cấp
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện 
đó trong suốt quá trình hoạt động)

8532

7. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

8. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TOÀN 
DIỆN ISKILL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ISKILL COMPREHENSIVE SKILLS 
TRAINING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ISKILL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0247.3001.888 
Email: iskills.hanoi@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Hỗ trợ cho trẻ em mắc các vấn đề như: Rối loạn ngôn ngữ 
(chậm nói, nói ngọng,…), mất tập trung, tự kỷ, chậm phát triển 
trí tuệ, tư vấn và đạo tạo cho trẻ em.

8559(Chính)

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

8560

11. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các 
đối tượng khác
- Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều dưỡng;
- Nhà an dưỡng;
- Nhà nghỉ có chăm sóc điều dưỡng;
- Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng;
- Nhà điều dưỡng.

8710

12. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

13. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già và người tàn 
tật không có khả năng tự chăm sóc. 

8730

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Môi giới bất động sản; 
- Quản lý bất động sản; 
- Sàn giao dịch bất động sản; 
- Tư vấn bất động sản.
(Loại trừ Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)

6820
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15. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
tâm lý học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học giáo dục;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
xã hội học.

7221

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh.

4722

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

21. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Không bao gồm đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))

4799

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn;
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5510

23. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết:
- Ký túc xá học sinh, sinh viên;
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm;
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu như: Dịch vụ 
cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho khách thuê 
trọ như: Nhà trọ cho công nhân, toa xe đường sắt cho thuê trọ, 
các dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú khác chưa kể ở trên.

5590

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh.
(- Trừ bán lẻ súng, đạn 
- Trừ bán lẻ vàng 
- Trừ bán lẻ tem, tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THU 
HÀ

Số 44 ngõ 20 
Đường Mỹ Đình, 
Phường Mỹ Đình 
2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 20,000

0011900008
22

2 NGUYỄN 
TRUNG 
THÀNH

Phòng 1508 tháp 
A, Tòa nhà 
Keangnam, Khu 
E6, đường Phạm 
Hùng, Phường 
Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 50,000

141957196
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3 LÊ THANH 
TÙNG

Số 259 đường 
Thanh Lãm, 
Phường Phú Lãm, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 30,000

0010780042
12

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       141957196
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 3, thôn Bằng Quân, Xã Định Sơn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1508 tháp A, Tòa nhà Keangnam, Khu E6, đường Phạm Hùng, 
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG THÀNH Nam

24/06/1978 Kinh Việt Nam

11/08/2011 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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